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Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

(Học bù ngày 

02/05/2025) 

Học 

BÉ BIẾT GÌ VỀ 

CÔ CHÖ CÔNG 

NHÂN 

(MT 112) 

DẠY TRẺ ÍCH 

LỢI CỦA ĂN 

UỐNG ĐỦ 4 

NHÓM THỰC 

PHẨM 

(MT 45) 

XÉ DÁN BÌNH 

TRÀ 

(MT 172) 

 

 

NGHE HÁT 

CHÁU YÊU CHÖ 

CÔNG NHÂN 

(MT 161) 

TÁCH MỘT 

NHÓM ĐỐI 

TƢỢNG THÀNH 

CÁC NHÓM NHỎ 

HƠN TRONG 

PHẠM VI 5 

(MT 87) 

BÀI THƠ: EM 

LÀM THỢ XÂY 

(MT 119)  

 

 

 

BÕ TRONG 

ĐƢỜNG HẸP - 

NÉM TRÖNG 

ĐÍCH NGANG 1 

TAY 

(MT 27) 

 

 

VẼ THEO Ý 

THÍCH 

(MT 172) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

VĐ: Cá sấu lên bờ. 

(MT 141, MT 148) 

 

 

QS: Công việc của 

chú công nhân 

(MT 112) 

 

VĐ: Bịt mắt đập 

chiêng 

(MT 115) 

 

VĐ: Nhảy bao bố 

(MT 148, MT 151) 

 

QS: Công trình 

xây dựng, nhà cao 

tầng 

(MT 112) 

 

VĐ: Mèo bắt 

chuột 

(MT 141, MT 

148) 

 



Chơi tự do: Xếp lá, chăm sóc cây xanh, chơi cát, nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa lừa xẻ, cá sấu lên bờ, ... 

Vui 

chơi 

trong 

lớp 

Góc xây dựng 

Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nút chay, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp chồng tạo 

thành sản phẩm theo ý thích trẻ. 

Góc văn học 

Chuẩn bị: sách, tranh, mũ, các nhân vật câu chuyện, "Bác Gấu đen và hai chú thỏ", thơ " Mƣa", "Em làm thợ xây" và 

các câu chuyện, bài thơ đã biết,... 

Góc toán 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, đếm trong phạm vi 5, ... 

Góc phân vai 

Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc 

Bé hát, vận động các bài hát " Trời nắng trời mƣa", " Cháu yêu cô chú công nhân", các bài hát thiếu nhi quen thuộc. 

Góc tạo hình 

Cho trẻ vẽ, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Đất sét, màu sáp, kéo, giấy màu, ... nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm. 

Góc đọc sách 

Đọc và xem các loại sách khác nhau, giữ gìn sách. 

Góc khám phá 

  Chuẩn bị: Nƣớc, ly, muỗng, xà phòng, chanh, vải trắng, .... 

(MT 119, MT 172, MT 161, MT 118, MT 148, MT 176, MT 168, MT 33, MT 126, MT 171, MT 170, MT 166, MT 

143, MT 169, MT 122, MT 165, MT 120, MT 151, MT 80, MT 37, MT 67, MT 81, MT 99, MT 167, MT 173) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

Dạy trẻ biết dẹp bàn ghế sau khi ăn xong. 

(MT 46) 

Giờ vệ - Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 



sinh - Trẻ rửa tay bằng xà phòng. 

 (MT 47, MT 50) 

Giờ 

ngủ 

- Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

(MT 115) 

Hoạt 

động 

chiều 

Cho trẻ nghe âm 

thanh gợi cảm: 

tiếng mƣa, gió, 

sóng biển, tiếng vỡ 

kính, ... 

(MT 162) 

Trẻ thực hiện tập 

 

 

 

 

Trò chuyện về đội 

mũ bảo hiểm khi 

tham gia giao 

thông. 

(MT 153) 

Trẻ ôn lại cách tách 

1 nhóm 5 đối tƣợng 

thành 2 nhóm nhỏ 

hơn 

(MT 87) 

 

Trò chuyện với trẻ 

về ích lợi của nƣớc 

với đời sống con 

ngƣời, con vật, cây. 

(MT 67) 

Cho trẻ xem video 

về công việc của cô 

chú công nhân 

(MT 112) 

 

 

Trò chuyện với trẻ 

về nhà tƣởng niệm 

Hiệp Phƣớc. 

(MT 114) 

Trẻ chơi trò chơi 

"Ai nhanh hơn" 

(Bò trong đƣờng 

hẹp - Ném trúng 

đích ngang bằng 1 

tay)  

 (MT 27) 

 

Cho trẻ ôn lại các 

bài hát đã học 

(MT 118) 

Cho trẻ xem video 

một ngày làm việc 

của cô chú công 

nhân xây dựng 

(MT 112) 

 

 

 

Trò chuyện với trẻ 

về đặc điểm lá cờ 

Việt Nam 

(MT 114) 

Trẻ thực hiện tập 

 

 

 

 

 


